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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 3, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Nghe tiếng Trung trung cấp 3 

Mã học phần:  71MAL640122 Số tin chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  233_71MAL640122_01 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  35 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

ĐỀ LẦN 1 

Cách thức nộp bài phần tự luận (Giảng viên ghi rõ yêu cầu): 

- SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi; 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Vận dụng chính xác 

từ vựng, mẫu câu, 

cách thức diễn đạt 

để nghe hiểu nội 

dung các bài nghe 

trong chương trình. 

Tự luận 30% 
Phần 

1, 5 
3  

CLO2 

Xác định ý chính 

của các bài nghe dài 

cũng như các lập 

luận phức tạp về các 

chủ đề không quen 

thuộc. 

Trắc 

nghiệm 
30% 

Phần 

3, 4 
3  

CLO3 

Vận dụng thành 

thạo kỹ năng mô 

phỏng để thuật lại 

nội dung của câu, 

đoạn hội thoại trong 

các bài nghe một 

cách chính xác. 

Tự luận 20% 
Phần 

6 
2  
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CLO4 

Sử dụng kỹ năng 

liên tưởng, phán 

đoán một cách 

chính xác để giải 

quyết các bài tập 

liên quan liên quan 

đến đến mảng ngữ 

dụng trong nội dung 

nghe. 

Trắc 

nghiệm 
20% 

Phần 

2 
2  

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

PHẦN 1: 请仔细听录音，找出每组句子有什么共同点 （1 分） 

第一组： 

第二组： 

第三组： 

第四组： 

第五组： 

PHẦN 2: 听录音选择正确答案 (2 分) 

1. 

A.谈恋爱不会耽误学习 

B.谈恋爱会耽误学习 

C.小丽会比她的男朋友更努力 

D.他们现在学习已经很努力了 
ANSWER: A 

2. 

A.五块钱 

B.三块二 

C.四块钱 

D. 两块 
ANSWER: A 

3. 

A.这条街上卖的只是北京的一部分小吃 

B.这条街上只有一部分店是卖小吃的 

C.这条街上除了这些以外，还有别的小吃 

D.你看见的这些只有一部分是小吃 
ANSWER: A 

4. 

A.环境变化，人的心情也会变化 

B.人的心情总是在变化 

C.随着心情的变化，环境也会变化 

D.环境和人的心情都会变化 
ANSWER: A 

5. 
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A.只好去别的单位了 

B.非离开原来的单位不可 

C.不喜欢那份工作 

D.换了一份更好的工作 
ANSWER: A 

6. 

A. 父母更喜欢男孩儿 

B. 他们家男孩儿多 

C. 父母不喜欢女孩儿 

D. 他们家都是男孩儿 
ANSWER: A 

7. 

A. 自己不能解决这个问题 

B. 小学生就可以解决这个问题 

C. 自己能解决这个问题 

D. 谁也解决不了这个问题 
ANSWER: A 

8. 

A. 老王可能会看风水 

B. 老王认为风水是迷信 

C. 老王是专门研究风水的 

D. 老王不相信风水 
ANSWER: A 

9. 

A. 不好合作的人 

B. 能说的人 

C. 有错就改的人 

D. 能干的人 
ANSWER: A 

10. 

A.孩子没能力自己开公司 

B.父母不放心孩子一个人干活儿 

C.孩子干活儿不干净 

D.一让孩子干活儿他就要上厕所 
ANSWER: A 

 

PHẦN 3: 听录音选择正确答案（1分） 

 

1. 

A. 450 

B. 700 

C. 500 

D. 540 
ANSWER: A 
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2. 

A. 常常卖假的东西 

B. 是一家网上商店的名字 

C. 卖的东西常常比一般商店便宜 

D. 男的常常从这里买东西 
ANSWER: A 

3. 

A. 可以讨价还价 

B. 不用出门，在家里就可以买东西 

C. 可以比较不同商家的质量和价格 

D. 快送公司送货上门 
ANSWER: A 

4. 

A. 想学习网上购物 

B. 不喜欢网上购物 

C. 常常从网上购物 

D. 在网上购物时受骗了 
ANSWER: A 

5. 

A. 看顾客的评价和留言 

B. 给店主留言询问 

C. 问朋友 

D. 看店主的广告 
ANSWER: A 

 

PHẦN 4: 听录音判断正误（2 分） 

 

1. 有几百人应聘经理的职位。 

A.对 

B.错 
ANSWER: A 

2. 考试的题目很难。 

A.对 

B.错 
ANSWER: B 

3. 考试的时间是 3 分钟。 

A.对 

B.错 
ANSWER: A 

4. 只有两三个人按时交卷。 

A.对 

B.错 
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ANSWER: A 

5. 通过笔试的人继续参加下轮考试。 

A.对 

B.错 
ANSWER: A 

6. 考生要求把试卷带走做纪念。 

A.对 

B.错 
ANSWER: B 

7. 实际上,考生可以只挑两道题做。 

A.对 

B.错 
ANSWER: B 

8. 实际上,3分钟完全可以做完考题。 

A.对 

B.错 
ANSWER: A 

9. 大部分考生认真把试卷读完。 

A.对 

B.错 
ANSWER: B 

10.没做完的考生抱怨招聘的人太多了。 

A.对 

B.错 
ANSWER: B 

 

PHẦN 5: 听录音填空（2 分） 

 

哭虽然是很自然的事,但成人却不能想哭就哭。男人除遇到像死人这样的事以 

外,一般不哭。女人（   1   ）当然可以哭,遇到婚礼这样的激动场面也可以哭,可

如果 是自己（   2   ）了,就只能一个人（   3   ）地哭。小孩子也只有在身体

不舒服或者特别（   4   ）的时候哭,他们要是因为得不到想要的东西就哭,那非挨

大人的骂不可了。  不少人都哭过 ,就是不太（   5   ）。其实 ,哭不仅能

（   6   ）上的压力,也可以减轻身体上的压力。（   7   ）都生活在压力之下,

要跟家人、同事、邻居（   8   ）,要做好工作、过好日子,还要在别人面前保持一
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个好（   9   ）。谁没有（   10   ）事呢?为了快乐和健康,我们应该学会该哭

的时候就哭。 

PHẦN 6: 听后重复句子（2 分） 
 

第一句 

第二句 

第三句 

第四句 

第五句 

 

HẾT 
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ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 5.0  

Phần 2  2.0  

Câu 1-10 Như trên đề 0.2/câu  

Phần 3  1.0  

Câu 1-5 Như trên đề 0.2/câu  

Phần 4  2.0  

Câu 1 A 0.2  

Câu 2 B 0.2  

Câu 3 A 0.2  

Câu 4 A 0.2  

Câu 5 A 0.2  

Câu 6 B 0.2  

Câu 7 B 0.2  

Câu 8 A 0.2  

Câu 9 B 0.2  

Câu 10 B 0.2  

II. Tự luận 5.0  

Phần 1  1.0  

第一组 抱歉 0.2  

第二组 算什么 0.2  

第三组 怪 0.2  

第四组 理 0.2  

第五组 滋味 0.2  

Phần 5   2.0  

1. 在这种情况下 0.2  

2. 失恋 0.2  

3. 偷偷 0.2  

4. 害怕 0.2  

5. 愿意承认 0.2  

6. 减轻情绪 0.2  

7. 现代人 0.2  

8. 搞好关系 0.2  

9. 形象 0.2  

10. 烦恼和伤心 0.2  

Phần 6  2.0  

Câu 1 打车肯定不止 20块，还是坐公共汽

车吧。 
0.4 
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Câu 2 听了他的抱怨，我已经失去耐心

了。 
0.4 

 

Câu 3 这是到现在为止我到过的最漂亮的

地方。 
0.4 

 

Câu 4 他的适应能力特别强，在哪儿都能

愉快地生活。 
0.4 

 

Câu 5 我问了他好几遍，他无论如何也不

告诉我。 
0.4 

 

 Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 7. năm 2024 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

 

                                                                                    

                         Đã duyệt 

 

 

 

                 TS. Phạm Đình Tiến  
Trần Thị Ngọc Thúy 

 


